
Ngoài ra, các loại rác không đốt không cho vừa túi được chỉ định cũng được coi 
là rác cỡ lớn. 

●Ống hút  
●Thìa  
●Cỏ giả trang trí đồ ăn sẵn  
●Chậu rửa mặt  
●Bàn chải đánh rang 　 

●Đồ văn phòng phẩm  
●Móc treo quần áo bằng nhựa  
●Bật lửa      ●Thìa dùng để đong, đo để trong hộp xà phòng

●Túi đựng đồ để vào tủ đông  

●Ô bằng nhựa  
●Ống nhựa vinyl  
●Băng dính làm bằng nhựa  
●Quần áo đi mưa 

●Bóng cao su  
●Găng tay cao su  
●Dây chun/ dây nịt  
● Lốp cao su xe đạp 
●Ủng đi mưa 

●Đồ đựng thức ăn như bát, đĩa  
●Bình hoa  
●Chậu đựng cây cảnh  
●Đồ trang trí 

●Đồ đựng thức ăn bằng thủy tinh như  
   cốc, đĩa  
●Bể cá  
●Gạt tàn thuốc lá 
●Kính có lưới chìm bên trong  
●Kính cường lực  
●Nắp nồi  
●Gương 

●Bàn học (bằng gỗ)  
●Tủ  
●Tủ đựng bát đĩa  
●Bàn  
●Ghế (bằng gỗ)  
●Tủ sách  
●Tủ đựng giày, dép  
●Bàn có gương trang điểm  
●Tủ búp phê  
●Tủ 3 tầng (Hộp 3 tầng có nhiều màu 
khác nhau)  
●Nệm trải bên dưới, chăn đắp, chăn 
phủ kotatsu 

●Tủ có ngăn kéo bằng nhựa, hoặc tủ đứng có ngăn kéo  
●Xe đẩy (xe nôi)  
●Ghế trẻ em dùng trên oto  
●Túi đựng đồ đánh gôn  
●Ghế ngồi (loại không có chân)  

●Ghế sô-pha  
●Đệm lò xo  
●Ghế mát-xa  
●Ghế mát-xa toàn thân 　 

●Mành che bằng lau 
(dùng để chắn nắng 
ngoài nhà) 
●Kệ TV  

●Giày  
●Bóng da  
●Cặp, túi  
●Thắt lưng 
●Cặp chống gù lưng 
(randoseru) 

● おもちゃ（プラスチック製）

●

●

●

●
●保冷剤•冷却枕

●びんのふた（金属製のキャップ•王冠）（P16 参照） など

●Miếng dán giữ nhiệt dùng 1 lần (kairo)   ●Giày thể thao nhẹ (sneaker)  
●Thú nhồi bông                       ●Miếng bóng kính dán phía sau miếng thuốc dạng dán  
●Mũ bảo hiểm                   　　 ●Thùng nhựa chứa dầu hỏa 
●Đồ chơi 
●Dao cạo lông, râu 　　　　　　　　   ●Thảm chùi chân  
●Thuốc hun khói (để tiêu diệt các loại như gián…)  
●Cát lót dành cho thú cưng (nếu là giấy vụn hoặc vỏ gỗ bào thì phân thành rác đem đốt) 
●Than đốt (chỉ loại dùng để đun nước bồn tắm/furo thì phải tưới nước ướt rồi vứt)  
●Chất giữ lạnh,  
●Nắp chai lọ (nắp và nắp chụp hình vương miện bằng kim loại), v.v. 

 Thu gom　Tháng 1 lần  Mang trực tiếp đến nhà máy xử lý  Rác không đốt  Rác cỡ lớn mất phí 

 Mang trực tiếp đến nhà máy xử lý  Rác cỡ lớn không mất phí 

●Các loại khác  

●Các loại sản phẩm bằng nhựa dẻo  

●Các loại sản phẩm bằng nhựa vinyl  

●Các loại sản phẩm bằng cao su 

●Các loại đồ gốm ● Các loại kính, thủy tinh 

●Những loại rác cỡ lớn mất phí tiêu biểu là gì?  

●Các loại sản phẩm bằng da  

●Các loại đồ điện gia dụng

Khi bạn mang đến một nhóm trong các loại rác cỡ lớn (phần lớn là rác gỗ cỡ lớn), sẽ tốn 
một khoản phí dịch vụ. 
Khoản phí dịch vụ này sẽ được sử dụng như khoản phí xử lý rác. 
Ngoài ra, dù bạn có mang ra địa điểm thu gom thì cũng không được mang đi, vì vậy hãy 
mang trực tiếp đến nhà máy xử lý. 
Về cách thức mang đến, xin hãy xem ở trang 4~5. 

●Máy hút bụi 　 
●Máy sấy tóc  
●Đèn pin  
●Đài radio・Đài radio cát-xét
●Bóng đèn LED、Thiết bị chiếu sáng  
●Phần vòng chụp của đèn trần nhà  
●Bàn chải đánh răng điện  

　　　　●Phải tháo riêng pin khô hoặc pin 
              dạng sạc trước khi vứt phân vào nhóm
              đồ tái sử dụng.  

 ※Trừ các loại đồ điện gia dụng 
cỡ nhỏ như trong trang 18  

Dùng dây buộc chăn lại rồi hãy mang đến. 
Các loại phế liệu thải ra khi tu sửa nhà cửa là rác khó xử lý.  
Nếu có gì không hiểu, xin hãy hỏi nhà máy xử lý. 

◇Biểu phí ◇ 

 Trên mức này thì cứ tính thêm 100 yên cho 
mỗi 10kg. 

●Dàn âm thanh nổi  
●Loa  
●Đầu máy hát karaoke  
●Thảm  
●Hộp đựng quần áo bằng 
nhựa  

 Xin hãy lưu ý 
　Khi mang rác cỡ lớn đến, hãy tuân theo chỉ thị của nhân viên phụ trách. Mong các bạn hợp tác. 
　Ngoài ra, khi mang rác cỡ lớn đến cùng với các loại rác khác, có thể phải đo và tính lại nhiều 
lần. Mong các bạn hiểu và thông cảm. 
　Trường hợp không thể trực tiếp mang đến nhà máy xử lý được, ví dụ như người cao tuổi, 
người có khuyết tật, không có xe oto, hay không có ai để nhờ cậy trong thành phố, xin hãy hỏi 
nhà máy xử lý. 
　Cụ thể xin hãy xem ở trang 24. 

 Những thứ không cho vừa túi chỉ 
định là rác cỡ lớn không mất phí. 

Từ 15kg đến dưới 25 kg 
Chưa đến 15kg 
Trọng lượng (kg) Số tiền (Yên) 

Miễn phí 

Từ 25kg đến dưới 35 kg 
Từ 35kg đến dưới 45 kg 

Từ 45kg đến dưới 55 kg 
Từ 55kg đến dưới 65 kg 
Từ 65kg đến dưới 75 kg 
Từ 75kg đến dưới 85 kg 

Từ 85kg đến dưới 95 kg 


